
Khóa K66 K67 K68

Mốc điểm để xét 3,80 3,62 3,69

TT Ngành Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số TC 

ĐK
TBCHK ĐRL Xét học bổng Ghi chú

Số tiền HB 

(đ)

1 CNHKVT 21021419  Nguyễn Bá Phi Hùng  28/02/2003  18 3,90 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000

2 CNHKVT 21021420  Nguyễn Trọng Khánh Huy  19/03/2003  18 3,83 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000

3 CNHKVT 21021437  Phạm Văn Sơn  11/03/2003  18 3,82 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000

4 CNHKVT 21021430  Nguyễn Đình Phương  18/10/2003  22 3,80 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000

5 CNHKVT 21021409  Trần Đức Đạt  15/10/2003  18 3,78 Xuất sắc Xuất sắc

6 CNHKVT 21021446  Bùi Anh Tú  03/11/2003  18 3,78 Xuất sắc Xuất sắc

7 CNHKVT 21021435  Phùng Thắng Quyết  20/03/2003  18 3,75 Xuất sắc Xuất sắc

8 CNHKVT 21021403  Lương Trí Dũng  04/10/2003  21 3,74 Xuất sắc Xuất sắc

9 CNHKVT 21020725  Đỗ Quang Huy  22/09/2003  18 3,70 Xuất sắc Xuất sắc

10 CNHKVT 21021449  Lê Anh Tuấn  04/05/2003  20 3,66 Xuất sắc Xuất sắc

11 CNHKVT 21021423  Đỗ Hải Long  23/02/2003  18 3,62 Xuất sắc Xuất sắc

12 CNHKVT 21021400  Trần Văn Cao  25/07/2002  18 3,58 Xuất sắc Giỏi

13 CNHKVT 21021408  Nguyễn Tiến Đạt  15/04/2003  18 3,57 Xuất sắc Giỏi

14 CNHKVT 21021416  Đỗ Minh Hiếu  16/07/2003  18 3,50 Xuất sắc Giỏi

15 CNHKVT 21021428  Nguyễn Trung Nam  04/04/2003  18 3,50 Xuất sắc Giỏi

16 CNHKVT 21021410  Trần Quốc Đạt  21/01/2003  18 3,48 Xuất sắc Giỏi

17 CNHKVT 21021447  Trần Anh Tú  15/08/2003  18 3,48 Xuất sắc Giỏi

18 CNHKVT 21021407  Phạm Thái Dương  18/01/2003  21 3,43 Xuất sắc Giỏi

19 CNHKVT 21021451  Phạm Thành Việt  10/12/2003  18 3,42 Xuất sắc Giỏi

20 CNHKVT 21021398  Đinh Quốc Anh  06/11/2003  15 3,40 Xuất sắc Giỏi

21 CNHKVT 21021397  Dương Kỳ Anh  22/02/2003  18 3,37 Xuất sắc Giỏi

22 CNHKVT 21021406  Nguyễn Phúc Dương  28/04/2003  18 3,37 Tốt Giỏi

23 CNHKVT 21021404  Lâm Thanh Duy  28/01/2003  18 3,33 Xuất sắc Giỏi

24 CNHKVT 21021401  Phùng Tuấn Cường  10/06/2003  18 3,32 Xuất sắc Giỏi

KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2024-2025



TT Ngành Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số TC 

ĐK
TBCHK ĐRL Xét học bổng Ghi chú

Số tiền HB 

(đ)

25 CNHKVT 21021418  Lê Tuấn Hùng  26/09/2003  18 3,25 Xuất sắc Giỏi

26 CNHKVT 21021441  Lê Toàn Thắng  10/09/2003  23 3,22 Xuất sắc Giỏi

27 CNHKVT 21021414  Nguyễn Trường Giang  12/02/2003  18 3,17 Xuất sắc Khá

28 CNHKVT 21021421  Phạm Quang Huy  24/07/2003  18 3,17 Xuất sắc Khá

29 CNHKVT 21021417  Trần Chí Hoàng  14/01/2003  18 3,15 Xuất sắc Khá

30 CNHKVT 21021405  Nguyễn Sỹ Duy  03/02/2003  18 3,12 Tốt Khá

31 CNHKVT 21020601  Phạm Minh Quang  04/09/2003  24 3,10 Tốt Khá

32 CNHKVT 21021396  Lương Thành An  04/06/2003  21 3,09 Tốt Khá

33 CNHKVT 21021411  Ninh Hải Đăng  04/04/2003  18 3,07 Xuất sắc Khá

34 CNHKVT 21021439  Nguyễn Ngọc Hương Thảo  27/12/2002  18 3,07 Tốt Khá

35 CNHKVT 21021431  Nguyễn Đăng Quang  29/12/2003  21 3,06 Tốt Khá

36 CNHKVT 21021424  Lê Đức Lương  13/07/2003  18 2,98 Tốt Khá

37 CNHKVT 21020598  Phạm Việt Anh  10/10/2003  18 2,90 Tốt Khá

38 CNHKVT 21021425  Vũ Đức Lương  25/09/2003  15 2,90 Tốt Khá

39 CNHKVT 21021434  Vũ Xuân Quân  26/10/2001  22 2,85 Tốt Khá

40 CNHKVT 21021427  Nguyễn Công Minh  25/02/2003  22 2,84 Tốt Khá

41 CNHKVT 21021429  Phạm Thị Kim Ngân  29/07/2003  18 2,83 Tốt Khá

42 CNHKVT 21020724  Nguyễn Trung Dũng  02/08/2003  21 2,74 Tốt Khá

43 CNHKVT 21021413  Vũ Việt Đức  19/01/2003  20 2,73 Khá Khá

#N/A 35.600.000

1 CNHKVT 22027138  Trần Thị Phương Thảo  01/01/2004  19 3,87 Xuất sắc Xuất sắc 12.400.000

2 CNHKVT 22027163  Kiều Mai Anh  08/06/2004  19 3,86 Xuất sắc Xuất sắc 12.400.000

3 CNHKVT 22027142  Nguyễn Tiến Đạt  24/08/2004  18 3,73 Xuất sắc Xuất sắc 12.400.000

4 CNHKVT 22027110  Khuất Việt Anh  08/12/2004  19 3,69 Xuất sắc Xuất sắc 12.400.000

5 CNHKVT 22027100  Nguyễn Thị Kim Chi  14/07/2004  21 3,62 Xuất sắc Xuất sắc 12.400.000

6 CNHKVT 22027181  Lê Trung Hồng Quân  18/12/2004  19 3,59 Xuất sắc Giỏi

7 CNHKVT 22027122  Đỗ Trần Tuấn Minh  23/10/2004  19 3,58 Tốt Giỏi

8 CNHKVT 22027182  Phạm Hồng Quân  22/01/2004  25 3,57 Xuất sắc Giỏi

9 CNHKVT 22027136  Vũ Văn Thắng  25/10/2004  22 3,52 Xuất sắc Giỏi



TT Ngành Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số TC 

ĐK
TBCHK ĐRL Xét học bổng Ghi chú

Số tiền HB 

(đ)

10 CNHKVT 22027168  Bùi Trọng Phan  26/08/2003  19 3,45 Xuất sắc Giỏi

11 CNHKVT 22027158  Hồ Tiến Đạt  25/05/2004  15 3,42 Xuất sắc Giỏi

12 CNHKVT 22027179  Vương Thị Ngọc Huyền  19/09/2003  25 3,41 Xuất sắc Giỏi

13 CNHKVT 22027120  Nguyễn Đình Tiến  13/08/2004  19 3,39 Xuất sắc Giỏi

14 CNHKVT 22027180  Trần Mạnh Đức  30/09/2004  22 3,36 Xuất sắc Giỏi

15 CNHKVT 22027164  Nguyễn Thu Trang  21/09/2003  19 3,35 Xuất sắc Giỏi

16 CNHKVT 22027147  Nguyễn Hà Thanh  09/05/2003  22 3,33 Xuất sắc Giỏi

17 CNHKVT 22027159  Nguyễn Trung Hiếu  08/07/2004  18 3,30 Xuất sắc Giỏi

18 CNHKVT 22027167  Ngô Xuân Tú  10/08/2004  22 3,26 Xuất sắc Giỏi

19 CNHKVT 22027115  Nguyễn Văn Lâm  15/07/2003  19 3,24 Xuất sắc Giỏi

20 CNHKVT 22027121  Phạm Xuân Bắc  13/02/2004  19 3,18 Tốt Khá

21 CNHKVT 22027161  Nguyễn Bảo Khánh  15/02/2004  19 3,17 Tốt Khá

22 CNHKVT 22027175  Lê Thị Minh Tâm  22/03/2004  19 3,16 Tốt Khá

23 CNHKVT 22027154  Đỗ Nguyễn Nhật Quang  05/10/2004  19 3,15 Xuất sắc Khá

24 CNHKVT 22027146  Trần Văn Minh Khoa  14/10/2004  19 3,08 Tốt Khá

25 CNHKVT 22027155  Lê Hoàng Hà  22/08/2004  19 3,08 Xuất sắc Khá

26 CNHKVT 22027108  Dương Quang Minh  22/10/2004  16 3,07 Tốt Khá

27 CNHKVT 22027118  Lê Thị Minh  26/04/2004  22 3,07 Tốt Khá

28 CNHKVT 22027173  Dương Anh Tuấn  28/11/2004  19 3,06 Xuất sắc Khá

29 CNHKVT 22027152  Lê Đức Anh  16/07/2004  19 3,03 Tốt Khá

30 CNHKVT 22027170  Nguyễn Doãn Minh  21/12/2004  21 3,01 Tốt Khá

31 CNHKVT 22027137  Trần Duy Khánh  18/08/2004  21 3,00 Tốt Khá

32 CNHKVT 22027109  Trần Đình Vinh  20/06/2004  19 2,95 Khá Khá

33 CNHKVT 22027116  Nguyễn Văn Việt  01/03/2003  19 2,87 Tốt Khá

34 CNHKVT 22027112  Nguyễn Tuệ Minh  12/06/2004  22 2,81 Xuất sắc Khá

35 CNHKVT 22027145  Nguyễn Huy Hoàng  12/01/2004  19 2,79 Tốt Khá

36 CNHKVT 22027160  Nguyễn Gia Bình  28/12/2004  19 2,79 Khá Khá

37 CNHKVT 22027169  Hà Gia Khánh  13/08/2004  23 2,79 Tốt Khá

38 CNHKVT 22027131  Nguyễn Xuân Thơi  04/01/2004  23 2,77 Tốt Khá



TT Ngành Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số TC 

ĐK
TBCHK ĐRL Xét học bổng Ghi chú

Số tiền HB 

(đ)

39 CNHKVT 22027156  Nguyễn Việt Trung  03/03/2004  19 2,71 Tốt Khá

40 CNHKVT 22027135  Lại Việt Dũng  08/12/2004  19 2,64 Tốt Khá

41 CNHKVT 22027129  Bùi Việt Anh  22/10/2004  22 2,61 Tốt Khá

42 CNHKVT 22027124  Nguyễn Hữu Chí  03/08/2004  19 2,56 Tốt Khá

43 CNHKVT 22027133  Hoàng Văn Quyền  17/09/2004  19 2,56 Tốt Khá

44 CNHKVT 22027162  Nguyễn Huy Tùng  21/10/2004  21 2,55 Tốt Khá

45 CNHKVT 22027126  Vũ Quang Minh  30/11/2004  23 2,53 Tốt Khá

46 CNHKVT 22027176  Nguyễn Thị Ngọc Lan  25/10/2003  29 2,52 Xuất sắc Khá

#N/A 62.000.000

1 CNHKVT 23021418  Trần Bá Lực  04/02/2005  19 3,97 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000

2 CNHKVT 23021412  Võ Ngọc Tuấn Kiệt  15/01/2005  21 3,83 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000

3 CNHKVT 23021410  Đỗ Tuấn Hưng  20/07/2005  17 3,76 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000

4 CNHKVT 23021408  Vũ Đình Huy  02/04/2005  19 3,71 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000

5 CNHKVT 23021450  Trần Thu Thủy  18/11/2005  23 3,71 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000

6 CNHKVT 23021406  Lê Nguyên Hoàng  21/01/2005  19 3,69 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000

7 CNHKVT 23021416  Đinh Ngọc Long  06/10/2005  19 3,68 Xuất sắc Xuất sắc

8 CNHKVT 23021939  Lê Đức Hứa  15/09/2005  19 3,55 Xuất sắc Giỏi

9 CNHKVT 23021938  Hoàng Văn Hà  18/07/2005  19 3,47 Xuất sắc Giỏi

10 CNHKVT 23021414  Phạm Thị Linh  23/03/2005  22 3,43 Xuất sắc Giỏi

11 CNHKVT 23021402  Lê Thị Khánh Hạ  21/04/2005  20 3,42 Xuất sắc Giỏi

12 CNHKVT 23021413  Đào Việt Khánh  05/09/2005  20 3,38 Xuất sắc Giỏi

13 CNHKVT 23021424  Trịnh Ngọc Nga  23/07/2005  19 3,37 Xuất sắc Giỏi

14 CNHKVT 23021404  Hoàng Đình Hai Hiệu  18/01/2005  19 3,32 Xuất sắc Giỏi

15 CNHKVT 23021429  Trịnh Hoàng Phong  24/08/2005  19 3,27 Xuất sắc Giỏi

16 CNHKVT 23021455  Nguyễn Thị Hạnh Vi  25/08/2005  20 3,27 Xuất sắc Giỏi

17 CNHKVT 23021422  Trần Tuấn Minh  27/10/2005  22 3,25 Xuất sắc Giỏi

18 CNHKVT 23021448  Nguyễn Hữu Thắng  19/02/2005  19 3,18 Tốt Khá

19 CNHKVT 23021447  Vũ Thành Thăng  09/11/2005  21 3,17 Tốt Khá

20 CNHKVT 23021375  Đào Duy Anh  15/04/2005  21 3,15 Tốt Khá



TT Ngành Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số TC 

ĐK
TBCHK ĐRL Xét học bổng Ghi chú

Số tiền HB 

(đ)

21 CNHKVT 23021451  Mai Hà Trang  23/10/2005  22 3,15 Xuất sắc Khá

22 CNHKVT 23021415  Trần Quang Linh  27/10/2005  19 3,13 Tốt Khá

23 CNHKVT 23021430  Trương Gia Phong  06/10/2005  19 3,09 Tốt Khá

24 CNHKVT 23021394  Nguyễn Quốc Đại  02/12/2005  22 3,03 Xuất sắc Khá

25 CNHKVT 23021439  Phùng Duy Tân  10/03/2005  19 3,03 Tốt Khá

26 CNHKVT 23021428  Phạm Công Quốc Phong  12/08/2005  19 3,00 Tốt Khá

27 CNHKVT 23021441  Tống Trần Anh Tuấn  30/01/2005  19 2,98 Tốt Khá

28 CNHKVT 23021417  Vương Đinh Bảo Long  20/09/2005  19 2,97 Tốt Khá

29 CNHKVT 23021390  Nguyễn Quang Duy  17/01/2005  19 2,96 Tốt Khá

30 CNHKVT 23021426  Bùi Minh Phong  16/03/2005  19 2,94 Tốt Khá

31 CNHKVT 23021443  Nguyễn Thanh Tùng  14/03/2005  17 2,91 Tốt Khá

32 CNHKVT 23021433  Phạm Duy Phương  02/10/2005  21 2,90 Xuất sắc Khá

33 CNHKVT 23021437  Kim Ngọc Sơn  31/08/2005  19 2,89 Tốt Khá

34 CNHKVT 23021389  Vũ Tiến Dũng  16/10/2005  22 2,79 Tốt Khá

35 CNHKVT 23021438  Lê Nguyễn Nam Sơn  20/11/2005  22 2,77 Tốt Khá

36 CNHKVT 23021403  Nguyễn Đăng Hiển  09/04/2005  19 2,69 Tốt Khá

37 CNHKVT 23021377  Nguyễn Đình Anh  27/12/2005  19 2,65 Tốt Khá

38 CNHKVT 23021436  Nguyễn Đăng Sáng  10/03/2005  19 2,54 Xuất sắc Khá

39 CNHKVT 23021391  Đặng Trường Dương  20/11/2005  18 2,53 Tốt Khá

#N/A 100.200.000

40 CNHKVT 23021376  Hoàng Chung Anh  02/08/2005  21 2,49 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

41 CNHKVT 23021400  Tạ Minh Đức  19/02/2005  23 2,49 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

42 CNHKVT 22027165  Nguyễn Thị Ngọc  21/07/2004  19 2,48 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

43 CNHKVT 23021411  Nguyễn Văn Hưng  04/01/2002  19 2,47 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

44 CNHKVT 23021440  Đặng Nguyễn Anh Tú  12/09/2005  19 2,45 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

45 CNHKVT 22027151  Nguyễn Hữu Thắng  28/02/2004  22 2,43 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

46 CNHKVT 21021438  Vũ Phan Nhật Thành  24/02/2003  18 2,42 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

47 CNHKVT 22027125  Trần Thanh Tùng  13/11/2004  21 2,39 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

48 CNHKVT 21021445  Nguyễn Hữu Trường  07/02/2003  21 2,36 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét



TT Ngành Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số TC 

ĐK
TBCHK ĐRL Xét học bổng Ghi chú

Số tiền HB 

(đ)

49 CNHKVT 22027107  Phạm Hải Đức  05/01/2004  19 2,35 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

50 CNHKVT 23021453  Dương Công Trúc  12/08/2005  19 2,33 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

51 CNHKVT 23021454  Trần Hiểu Văn  16/01/2005  18 2,33 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

52 CNHKVT 22027134  Cao Minh Hiếu  15/01/2004  18 2,31 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

53 CNHKVT 23021940  Bàng Đức Quyết  24/10/2005  24 2,31 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

54 CNHKVT 23021401  Trần Huy Đức  05/01/2005  17 2,30 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

55 CNHKVT 23021427  Nguyễn Xuân Phong  17/05/2005  19 2,29 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

56 CNHKVT 23021382  Bùi Quốc Ấn  02/11/2005  19 2,26 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

57 CNHKVT 23021434  Trần Việt Quang  19/08/2005  19 2,26 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

58 CNHKVT 23021458  Nguyễn Thành Vinh  20/06/2005  19 2,26 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

59 CNHKVT 23021386  Nguyễn Đức Dũng  10/12/2005  19 2,24 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

60 CNHKVT 22027111  Đỗ Văn Đại  27/05/2004  19 2,23 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

61 CNHKVT 23021384  Dương Quốc Cảnh  13/05/2005  19 2,22 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

62 CNHKVT 23021405  Vũ Quý Hòa  13/02/2005  19 2,21 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

63 CNHKVT 22027130  Nguyễn Khôi  29/09/2004  21 2,17 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

64 CNHKVT 22027157  Nguyễn Hữu Mạnh Tuấn  23/07/2004  23 2,17 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

65 CNHKVT 22027114  Bùi Đức Mạnh  04/02/2004  22 2,16 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

66 CNHKVT 23021379  Nguyễn Văn Anh  25/03/2005  22 2,16 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

67 CNHKVT 23021373  Nguyễn Đức An  18/11/2005  21 2,12 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

68 CNHKVT 23021374  Bùi Nam Anh  25/01/2005  21 2,11 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

69 CNHKVT 23021393  Lê Ngọc Dương  27/02/2005  19 2,11 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

70 CNHKVT 22027171  Lê Xuân Lâm  14/01/2004  21 2,08 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

71 CNHKVT 23021456  Nguyễn Bá Trần Viện  13/11/2005  17 2,08 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

72 CNHKVT 22027106  Bùi Tuấn Anh  12/08/2004  21 2,05 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

73 CNHKVT 23021395  Hồ Lê Tuấn Đạt  08/05/2005  20 2,05 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

74 CNHKVT 22027150  Vũ Kỳ Phương  09/07/2004  15 2,04 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

75 CNHKVT 23021385  Bùi Mạnh Dũng  13/09/2005  19 2,03 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

76 CNHKVT 23021449  Lê Mạnh Thiện  11/08/2005  19 2,03 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

77 CNHKVT 22027105  Lê Đình Hùng  26/08/2004  21 2,00 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét



TT Ngành Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số TC 

ĐK
TBCHK ĐRL Xét học bổng Ghi chú

Số tiền HB 

(đ)

78 CNHKVT 23021409  Nguyễn Cao Thị Huyền  26/12/2005  21 2,00 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

79 CNHKVT 21021436  Nguyễn Tư Sơn  10/08/2003  22 1,98 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

80 CNHKVT 23021378  Nguyễn Tuấn Anh  29/09/2005  19 1,97 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

81 CNHKVT 23021431  Lê Hồng Phúc  26/03/2005  17 1,94 Xuất sắc Không đạt Không đủ điều kiện xét

82 CNHKVT 22027102  Phạm Anh Kiệt  18/10/2004  19 1,93 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

83 CNHKVT 23021392  Đỗ Lê Thái Dương  15/11/2005  19 1,89 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

84 CNHKVT 22027128  Nguyễn Viết Thành  18/10/2004  22 1,84 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

85 CNHKVT 23021383  Nguyễn Việt Bách  12/02/2005  19 1,84 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

86 CNHKVT 23021396  Nguyễn Tiến Đạt  19/02/2005  19 1,76 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

87 CNHKVT 22027132  Lê Quốc Tuấn  09/12/2004  19 1,71 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

88 CNHKVT 23021442  Đàm Văn Tuệ  28/01/2005  19 1,63 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

89 CNHKVT 22027178  Lê Quốc Đạt  18/04/2004  19 1,55 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

90 CNHKVT 23021419  Nguyễn Văn Lương  17/12/2005  19 1,50 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

91 CNHKVT 23021457  Hoàng Quốc Việt  01/01/2005  19 1,50 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

92 CNHKVT 22027103  Nguyễn Thế Trị  28/06/2004  21 1,46 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

93 CNHKVT 23021397  Phạm Tiến Đạt  20/06/2005  19 1,42 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

94 CNHKVT 22027117  Dương Vũ Hoàn  25/06/2004  21 1,40 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

95 CNHKVT 23021387  Nguyễn Quang Dũng  28/02/2005  19 1,29 Kém Không đạt Không đủ điều kiện xét

96 CNHKVT 23021398  Trương Tiến Đạt  27/07/2005  15 1,27 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

97 CNHKVT 22027123  Nguyễn Ngọc Hải  22/05/2004  19 1,26 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

98 CNHKVT 22027149  Bùi Tiến Dũng  17/03/2004  22 1,25 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

99 CNHKVT 23021445  Phạm Sỹ Thái  12/10/2005  19 1,11 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

100 CNHKVT 22027144  Trần Đình Trường  24/01/2001  21 1,10 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

101 CNHKVT 22027143  Phạm Lê Ngọc Phi  20/02/2004  25 1,08 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

102 CNHKVT 23021425  Trần Trọng Nghĩa  27/12/2004  19 0,95 Tốt Không đạt Không đủ điều kiện xét

103 CNHKVT 23021399  Lê Anh Đức  16/02/2005  19 0,87 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét

104 CNHKVT 22027119  Lê Quang Hậu  29/06/2004  19 0,63 Khá Không đạt Không đủ điều kiện xét


